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Kính gửi: Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Ngày 30 tháng 10 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 61/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp. Theo đó, thành lập mới Vụ Quản lý Thi hành án hành chính (gọi tắt là Vụ Nghiệp vụ 3) và chuyển Trung tâm Dữ liệu Thông tin và Thống kê THADS thành đơn vị sự nghiệp với tên gọi Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng Công nghệ thông tin.
Ngày 12 tháng 01 năm 2015, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS đã ký các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan trực thuộc Tổng cục. Để thuận lợi cho các cơ quan THADS liên hệ, phối hợp trong quá trình công tác, Tổng cục thông báo một số nội dung liên quan đến việc bổ sung, điều chuyển một số nhiệm vụ giữa các cơ quan trực thuộc Tổng cục, cụ thể như sau:
1. Vụ Quản lý, chỉ đạo nghiệp vụ thi hành bản án, quyết định dân sự, kinh tế, lao động, hôn nhân gia đình, trọng tài thương mại (gọi tắt là Vụ Nghiệp vụ 1)
Nhiệm vụ bổ sung: (1) Thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Vụ; (2) Phối hợp với Vụ Nghiệp vụ 3 thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; (3) Tham mưu giúp Tổng Cục trưởng trả lời kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan điều tra, giám sát của Hội đồng nhân dân, Đại biểu Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ; (4) Theo dõi, hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính, hành vi không chấp hành án liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ; (5) Tham mưu trình Tổng Cục trưởng về ban hành quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, định mức, biểu mẫu, giấy tờ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Vụ.
Nhiệm vụ chuyển giao:
- Chuyển giao nhiệm vụ cho Vụ Nghiệp vụ 2: Quản lý, chỉ đạo nghiệp vụ thi hành bản án, quyết định phá sản, trọng tài thương mại.
- Chuyển giao nhiệm vụ cho Vụ Nghiệp vụ 3: Chủ trì thực hiện công tác Thừa phát lại; Chủ trì thực hiện công tác rà soát, theo dõi, tổng hợp công tác thi hành pháp luật.
2. Vụ Quản lý, chỉ đạo nghiệp vụ thi hành bản án, quyết định phá sản; phần dân sự, tiền, tài sản, vật chứng trong bản án, quyết định hình sự và quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh có liên quan đến tài sản (gọi tắt là Vụ Nghiệp vụ 2)
Nhiệm vụ bổ sung: (1) Thực hiện nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo nghiệp vụ thi hành bản án, quyết định phá sản, trọng tài thương mại; (2) Thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật; (3) Phối hợp với Vụ Nghiệp vụ 3 thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Vụ; (4) Trả lời kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan điều tra, giám sát của Hội đồng nhân dân, Đại biểu Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Vụ; (5) Làm đầu mối phối hợp với Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Vụ Nghiệp vụ 1 và Vụ Nghiệp vụ 3 theo dõi, tổng hợp việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan điều tra, giám sát của Hội đồng nhân dân, Đại biểu Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến trách nhiệm của Tổng cục THADS; (6) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan trực thuộc Tổng cục THADS theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp và thực hiện công tác phòng tham nhũng liên quan đến trách nhiệm của Tổng cục THADS; (7) Theo dõi, hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính, hành vi không chấp hành án trong phạm vi chức năng của Vụ theo quy định của pháp luật; (8) Tham mưu trình Tổng Cục trưởng ban hành quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, định mức, biểu mẫu, giấy tờ về THADS liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Vụ.
Nhiệm vụ chuyển giao: Chuyển giao cho Vụ Nghiệp vụ 3 thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo nghiệp vụ thi hành phần dân sự trong bản án, quyết định hành chính; đôn đốc thi hành án hành chính.
3. Vụ Quản lý Thi hành án hành chính (gọi tắt là Vụ Nghiệp vụ 3)
Thực hiện nhiệm vụ chính là đôn đốc thi hành án hành chính và nhận chuyển giao một số nhiệm vụ từ các cơ quan khác được quy định chi tiết trong Quyết định số 13/QĐ-TCTHADS ngày 12/01/2015 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS.
Ngoài ra, Vụ Nghiệp vụ 3 chủ trì thực hiện công tác: (1) Thừa phát lại; (2) Rà soát, theo dõi, tổng hợp công tác thi hành pháp luật; (3) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Tổng Cục trưởng thực hiện công tác bồi thường nhà nước, công tác bảo đảm tài chính trong THADS, thi hành án hành chính; (4) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan trực thuộc Tổng cục thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc trách nhiệm của Tổng cục; (5) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi chung việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực THADS, thi hành án hành chính; (6) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan trực thuộc Tổng cục thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, hệ thống hóa văn bản thuộc trách nhiệm của Tổng cục.
4. Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Nhiệm vụ bổ sung: (1) Thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ; (2) Phối hợp với Vụ Nghiệp vụ 3 thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; (3) Tham mưu giúp Tổng Cục trưởng theo dõi, tổng hợp thực hiện trả lời kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Vụ; (4) Tham mưu trình Tổng Cục trưởng về quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, định mức, biểu mẫu, giấy tờ về THADS liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ.
Nhiệm vụ chuyển giao:
- Chuyển giao nhiệm vụ cho Vụ Nghiệp vụ 3: Thực hiện công tác bồi thường nhà nước.
- Chuyển giao nhiệm vụ cho Vụ Nghiệp vụ 2: (1) Làm đầu mối theo dõi tổng hợp việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan điều tra, giám sát của Hội đồng nhân dân, Đại biểu Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến trách nhiệm của Tổng cục THADS; (2) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan trực thuộc Tổng cục theo dõi, tổng hợp, báo cáo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng liên quan đến trách nhiệm của Tổng cục THADS.
5. Vụ Tổ chức cán bộ
Bổ sung nhiệm vụ: (1) Tham mưu trình Tổng Cục trưởng về quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, định mức, biểu mẫu giấy tờ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, văn bản cá biệt, văn bản quy phạm nội bộ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Vụ; (2) Thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Vụ; (3) Phối hợp với Vụ Nghiệp vụ 3 thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
6. Vụ Kế hoạch - Tài chính
Nhiệm vụ bổ sung: (1) Những nội dung có liên quan đến chiến lược phát triển của hệ thống (xây dựng, trình Tổng Cục trưởng chương trình quốc gia, đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, năm (05) năm, hàng năm về THADS, quản lý thi hành án hành chính trong toàn hệ thống THADS; Tham mưu, thẩm định phê duyệt Kế hoạch công tác năm đối với Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); (2) Thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật và phối hợp với Vụ Nghiệp vụ 3 thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Vụ; (3) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị dự toán chấp hành chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án; (4) Tổng hợp, báo cáo, trình Tổng Cục trưởng phê duyệt báo cáo kế toán nghiệp vụ thi hành án toàn hệ thống THADS; (5) Tham mưu trình Tổng Cục trưởng về ban hành quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, định mức, biểu mẫu, giấy tờ về THADS thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ.
Chuyển giao nhiệm vụ: Chuyển giao nhiệm vụ cho Vụ Nghiệp vụ 3 chủ trì thực hiện công tác bảo đảm tài chính về THADS và thi hành án hành chính.
7. Văn phòng
Nhiệm vụ bổ sung: (1) Giúp Tổng Cục trưởng phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng xây dựng báo cáo về tình hình thực hiện quản lý nhà nước về THADS, thi hành án hình sự do các Bộ này phụ trách; (2) Là chủ tài khoản dự toán, quyết toán ngân sách, chế độ chi tiêu nội bộ của Tổng cục; (3) Thực hiện việc mua sắm, cấp phát trang phục đối với Tổng cục, mua sắm, cấp phát phù hiệu, cấp hiệu đối với công chức THADS theo quy định; (4) Tham mưu trình Tổng Cục trưởng ban hành quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, định mức, biểu mẫu giấy tờ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, văn bản cá biệt, văn bản quy phạm nội bộ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng.
Nhiệm vụ chuyển giao:
- Chuyển giao nhiệm vụ cho Vụ Nghiệp vụ 3: (1) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thuộc Tổng cục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về THADS, thi hành án hành chính và các quy định khác theo quy định của pháp luật; (2) Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách hành chính, cải cách tư pháp thuộc trách nhiệm của Tổng cục, thực hiện hệ thống hóa các văn bản về THADS.
- Chuyển giao nhiệm vụ cho Vụ Kế hoạch-Tài chính: Những nội dung có liên quan đến chiến lược phát triển của hệ thống (xây dựng, trình Tổng Cục trưởng chương trình quốc gia, đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, năm (05) năm, hàng năm về THADS, quản lý thi hành án hành chính trong toàn hệ thống THADS; Tham mưu, thẩm định phê duyệt Kế hoạch công tác năm đối với Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).
8. Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin
Theo Quyết định số 61/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp, Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin được xác định là tổ chức sự nghiệp công lập, hiện hoạt động của Trung tâm vẫn thực hiện theo Quyết định 745/QĐ-TCTHADS ngày 11/10/2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê THADS, Tổng cục đang dự thảo Quyết định mới quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm.
Trên đây là một số nội dung liên quan đến việc bổ sung, điều chuyển một số nhiệm vụ của các cơ quan trực thuộc Tổng cục THADS. Tổng cục thông báo tới Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, phối hợp thực hiện./.
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